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Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh     

Discipline of medical testing: Biochemistry 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  
Huyết thanh 

Serum 

Sàng lọc trước sinh  

Double Test 

Prenatal Screening 

Double Test 

Miễn dịch huỳnh quang 

kéo dài 

Time-Resolved 

Immunofluorometric 
Assay 

QTXN-DT/SL-12  

(Autodelfia 1235) 

(2023) 

2.  

Máu khô 

Dried blood sample 

Sàng lọc sơ sinh G6PD 

Newborn screening for G6PD 

Phản ứng oxy hóa khử 

The oxidation reaction 

QTXN-DT/SL-02  

(Genetic Screening  

Processor (GSP) 2021-

0010) (2023) 

3.  
Sàng lọc sơ sinh TSH 

Newborn screening for TSH 

Miễn dịch huỳnh quang 

kéo dài (Sandwich trực 

tiếp) 

Immunofluorometric 
assay (direct sandwich 

technique) 

QTXN-DT/SL-03  

(Genetic Screening  

Processor (GSP) 2021-

0010) (2023) 

4.  

Sàng lọc sơ sinh 17OHP 

Newborn screening for 17-

OHP 

Miễn dịch huỳnh quang 

kéo dài (Sandwich cạnh 

tranh) 

Time-Resolved 

Immunofluorometric 
Assay (competitive 

reaction) 

QTXN-DT/SL-04  

(Genetic Screening  

Processor (GSP) 2021-

0010) (2023) 

5.  

Dịch quết cổ tử 

cung 

Cervical swap 

sample 

Xét nghiệm  

Human papillomavirus (HPV) 

Detected of HPV 

Realtime PCR khuếch 

đại DNA vùng gen L1 

đặc hiệu type HPV 

Realtime PCR amplifies 

target L1 gene for the 

detection of HPV 

QTXN-DT/PT-01 

(Cobas 4800) 

 (2023) 

6.  
Huyết thanh 

Serum 

Xác định lượng yếu tố tân tạo 

mạch máu - sàng lọc tiền sản 

giật (PLGF/ Placenta Growth 

Factor) 

Determination of PLGF  

Miễn dịch huỳnh quang 

kéo dài 

Time-Resolved 

Immunofluorometric 
Assay 

QTXN-DT/SL-07  

(Autodelfia 1235) 

(2023) 

7.  
Máu khô 

Dried blood sample 

Sàng lọc sơ sinh TGAL 

Newborn screening for TGAL 

Phương pháp huỳnh 

quang galactose 

oxidase. 

The assay is based on a 

fluorometric method 

using galactose oxidase 

QTXN-DT/SL-08  

(2023)  

 (2021-0010 GSP® 

Genetic Processor 

Screening) 
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STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

8.  

Máu khô 

Dried blood sample 

Sàng lọc sơ sinh BTD 

Newborn screening for BTD 

Miễn dịch huỳnh quang 

kéo dài  

Time-Resolved 

Immunofluorometric 

Assay  

QTXN-DT/SL-10 

(2023)  

 (2021-0010 GSP® 

Genetic Processor 

Screening) 

9.  
Sàng lọc sơ sinh PHE 

Newborn screening for PHE 

Xét nghiệm huỳnh 

quang enzyme  

GSP Neonatal 

Phenylalanine is an 

automated enzymatic 

assay using the 

fluorescent 

phenylalanine 

dehydrogenase method 

e enzymatic 

fluorometric assay 

QTXN-DT/SL-09  

(2023)  

 (2021-0010 GSP® 

Genetic Processor 

Screening) 

10.  

Sàng lọc sơ sinh rối loạn 

chuyển hóa 29 chỉ tiêu sinh 

hóa 

Newborn screening for  

Amino acids (AAPT): ARG, 

CIT, LEU, MET, PHE, SUAC, 

TYR, VAL. 

Acylcarnitines (ACPT): 

C0(L), C2(L), C3, 

C3DC+C4OH, C4, C5, C5:1, 

C5DC, C5OH, C6, C8, C10, 

C10:1, C10:2, C14, C14:1, 

C16, C16OH, C18, C18:1, 

C18OH. 

Phân tích Khối phổ kép 

(MSMS) ở chế độ Giám 

sát đa phản ứng (MRM) 

Analysis using a tandem 

mass spectrometry 

(MSMS) system in 

Multiple Reaction 

Monitoring 

(MRM) mode 

QTXN-DT/SL-11 

(2023)  

(QSightTM 210 MD 

Screening System.) 

11.  

Dịch quết cổ tử 

cung 

Cervical swap 

sample 

Xét nghiệm  

Human papillomavirus (HPV) 

Detection of Human 

papillomavirus (HPV) 

 

Realtime PCR khuếch 

đại DNA vùng gen L1 

đặc hiệu type HPV 

Realtime PCR amplifies 

target L1 gene for the 

detection of HPV 

QTXN-DT/PT-24 

(2025)  

(Alinity m) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:           Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-nếu 

có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical 

test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  

Máu 

Blood 

Karyotype máu 

Blood karyotype 

Nuôi cấy tế bào máu 

nhuộm băng G 

Culturing blood cells 

staining G-band 

QTXN-DT/TB-01 

(2024) 

2.  

Xét nghiệm sàng lọc trước 

sinh không xâm lấn (NIPT/ 

Non-Invasive Prenatal Test)  

Screening for NIPT 

Giải trình tự gen thế hệ 

mới (NGS)  

Next Generation 

Sequencing) 

QTXN-DT/PT-22 

(MGISP-

960/MGISEQ-200) 

(2024) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QTXN-DT….: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa xét nghiệm di truyền y hoc cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for 

the Department of Medical Genetics that provides the medical testing services must register their activities and be 

granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 

▪  


		hoanglan@boa.gov.vn
	2026-02-13T16:19:43+0700
	Hà Nội
	Quách Hoàng Lan
	Ký số


		2026-02-24T10:16:41+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:20:47+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:21:14+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:21:20+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:21:30+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:21:51+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:22:20+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T08:22:39+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




